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TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ THÁNG 11/2024

Biến động giá trị xuất khẩu NLTS chính sang Hoa Kỳ, T11/2024 so với T10/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

▲ 21,5%

Cà phê

▼ 31,0%

Lúa gạo

▲ 1,4%

Rau quả

▼ 22,2%

Thủy sản

▲ 2,9%

Hồ tiêu

▼ 26,4%

Cao su

▼ 39,4%

Chè

▼ 2,6%

Gỗ&sản
phẩm gỗ

▼ 9,0%

Hạt điều

▲ 14,4%

Mây tre đan

Đơn vị: Triệu USD

Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu NLTS Việt Nam - Hoa Kỳ, T11/2024

▲ 18,9%

▲ 70,3%
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Gỗ và sản phẩm gỗ, 
827.3

Hàng thủy sản, 
151.9

Hạt điều, 93.1

Hồ tiêu, 39.5

Hàng rau quả, 
33.0

Sản phẩm mây, 
tre, cói và thảm, 

23.3

Cà phê, 22.8

Thức ăn gia súc 
và nguyên liệu, 

8.4

Cao su, 5.7

Gạo, 2.8

Chè, 0.6

Kim ngạch xuất khẩu NLTS chính Việt Nam sang Hoa Kỳ, T11/2024

88.0%

39.7%
16.3% 27.8%

68.4%

2.5%

-1.7%

10.2%

-0.6%

3.6% 9.9%

-4.6%

Cà phê Cao su Gạo Hạt điều Hồ tiêu Chè

So với T11/2023 So với T10/2024

Biến động giá xuất khẩu bình quân của một số sản phẩm NLTS chính của
Việt Nam sang Hoa Kỳ, T11/2024 so với T11/2023 và so với T10/2024

▼ 30,7%
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▼ 5,3%

▲ 58,5%
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Diễn đàn hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ
năm2024

Diễn đàn hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2024,
do Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán
Hoa Kỳ tại Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Hoa
Kỳ tại Việt Nam tổ chức ngày 06/12/2024 tại TP.
Hồ Chí Minh.

Tại Diễn đàn, Bộ Công Thương khẳng định, quan
hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và
Hoa Kỳ thời gian qua đã đạt tốc độ phát triển hết
sức ấn tượng. Theo đó, Việt Nam đã trở thành đối

tác thương mại lớn thứ 8 của Hoa Kỳ; là thị trường
xuất khẩu lớn thứ 4 của Hoa Kỳ tại khu vực ASEAN.
Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ hai và là thị
trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Trong thời gian tới, Chính phủ và cộng đồng
doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ cần phối hợp
chặt chẽ để tiếp tục triển khai hiệu quả khuôn
khổ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc
gia.

Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp
đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ

Chiều ngày 10/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã
có các cuộc tiếp ông David Petraeus - Quỹ đầu tư
KKR, Hoa Kỳ, một trong những quỹ đầu tư hàng
đầu thế giới; ông John Neuffer, Chủ tịch Hiệp hội
Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA), cùng lãnh đạo
các doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu của nước này.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các
doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ việc tăng
cường hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư bền
vững giữa hai nước, trong đó có hợp tác thương

mại theo hướng cân bằng hơn. Hoa Kỳ đã công
nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường và bãi
bỏ các hạn chế liên quan xuất khẩu công nghệ
cao với Việt Nam.

Cũng tại cuộc gặp mặt, các doanh nghiệp Hoa Kỳ
đều khẳng định rất coi trọng thị trường Việt Nam,
thông báo về tình hình hoạt động và kế hoạch mở
rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam thời gian tới.

Nguồn: baochinhphu.vn

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

57,2% 
Tổng kim ngạch
XK gỗ và SP gỗ, 

T11/2023

56,6% 
Tổng kim ngạch
XK gỗ và SP gỗ, 

T11/2024

GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ
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Giá trị gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

ASEAN
2.2%

EU
4.1%

Hàn Quốc
5.0%

Hoa Kỳ
56.6%

Trung Quốc
10.7%

Nhật Bản
9.8%

Khác
11.5%

 Giảm 2,6% so với T10/2024 

 Tăng 18,4% so với T11/2023

 Cao hơn 216,9 triệu USD so với bình quân
theo tháng năm 2023

❖ Lũy kế 11 tháng đạt 8,1 tỷ USD, đạt 111,1% kim
ngạch 2023

827
triệu USD

KIM NGẠCH

Biến động tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T11/2024 Tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T11/2024 



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

Ván sợi

Kim ngạch: 3,9 triệu USD

Tăng 11% so với T10/2024

Tăng 53% so với T11/2023

Gỗ được tăng độ rắn

Kim ngạch: 0,7 triệu USD

Giảm 52% so với T10/2024

Giảm 27% so với T11/2023

Gỗ dán
86%

Ván sợi
7%

Gỗ được tăng độ 
rắn

2.5%

T11/2023

Gỗ dán
82%

Ván sợi
10%

Gỗ được tăng độ 
rắn
2% Gỗ ván

3%

T11/2024

34% 
Tổng kim ngạch
XK gỗ và SP gỗ, 

T11/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

4.8%

4.9%

6.8%

8.4%

8.6%

Cơ cấu chủng loại gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

Gỗ dán

Kim ngạch: 31,2 triệu USD

Tăng 5% so với T10/2024

Giảm 2% so với T11/2023

GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ 
HOA KỲ

Nguồn: ITTO

Qr code

Description automatically generated

Nhập khẩu gỗ dán cứng của Hoa Kỳ trong tháng 10/2024 
đạt 211.224 m3, tăng 5% so với tháng trước nhưng giảm 
34% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ Indonesia 
đã tăng 34% trong tháng 10/2024 so với tháng trước.

Nhập khẩu tấm gỗ dạng cứng nhiệt đới của Hoa Kỳ
trong tháng 10/2024 tăng 14% so với tháng trước
nhưng giảm 46% so với cùng kỳ năm trước. Nhập
khẩu từ Bờ Biển Ngà đã tăng 85% trong tháng
10/2024 so với tháng trước.

Nhập khẩu đồ gỗ nội ngọại thất của Hoa Kỳ trong tháng
10/2024 ước đạt 1,9 tỷ USD, tăng 3% so với tháng trước
và tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ
Malaysia tăng 25% trong tháng 10/2024 so với tháng
trước.

GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ

Nguồn: ITTO

http://agro.gov.vn/vn/xc7_Lam-san-va-go.html


Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

151,9 triệu USD

 Giảm 22,2% so với T10/2024 

 Tăng 15,5% so với T11/2023

 Cao hơn 22,1 triệu USD so với bình quân năm 2023

❖ Lũy kế 11 tháng 2024 đạt 1669,6 triệu USD, đạt 107,2% kim ngạch 2023

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị thủy sản Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T11/2024 

16,6% 
Tổng kim ngạch XK 

thủy sản,
T11/2023

16,5% 

Tổng kim ngạch XK 
thủy sản, 
T11/2024

THỦY SẢN
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Giá trị thủy sản xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

ASEAN
7.4% EU

9.1% Hàn Quốc
9.0%

Hoa kỳ
16.5%

Khác
23.5%

Trung Quốc
18.2%

Nhật Bản
16.2%

Biến động tỷ trọng giá trị thủy sản VN sang thị trường Hoa Kỳ, T11/2024 



Tôm 
36.4%

Cá ngừ 
21.0%

Cá da trơn 
16.1%

Thủy sản 
khác 

18.9%

Mực và bạch 
tuộc 
1.7%

T11/2024

Giá Thủy sản xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

Cơ cấu chủng loại Thủy sản XK sang thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu Thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

Tôm
Kim ngạch: 55,3 Triệu USD

Giảm 31,0% so với T10/2024

Tăng 9,1% so với T11/2023

Cá ngừ
Kim ngạch: 31,9 Triệu USD

Giảm 19,3% so với T10/2024

Tăng 16,8% so với T11/2023

Cá da trơn
Kim ngạch: 24,4 Triệu USD

Giảm 25,8% so với T10/2024

Tăng 5,0% so với T11/2023

THỦY SẢN

Tôm
38.6%

Cá ngừ
20.8%

Cá da trơn
17.7%

Thủy sản 
khác

19.4%

Mực và 
bạch tuộc

1.4%

T11/2023

Giá xuất khẩu bình quân trong T11/2024 ở mức 9,0 USD/kg; tăng 3,0% so với
tháng trước; và giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Cá ngừ

Giá xuất khẩu bình quân trong T11/2024 ở mức 4,4 USD/kg; tăng 11,7% so với
tháng trước; và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Cá da trơn

Giá xuất khẩu bình quân trong T11/2024 ở mức 10,3 USD/kg; tăng 0,5% so với
tháng trước; và giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2023.
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29,2% 

Tổng kim ngạch XK 
thủy sản, 
T11/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu thủy sản
sang thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản
sang thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

THỦY SẢN

3.1%

3.9%

4.2%

7.6%

10.4%



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN HOA KỲ

THỦY SẢN

Cá ngừ đóng hộp Việt Nam gia tăng thị phần tại Hoa Kỳ

Xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã tăng trở lại
trong tháng 10/2024, đạt gần 12 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ
năm 2023. Lũy kế 10 tháng năm 2024, giá trị xuất khẩu đạt hơn 87 triệu
USD, tăng 17% so với năm trước. Việt Nam hiện là nguồn cung cá ngừ
đóng hộp lớn thứ 2 tại Hoa Kỳ , chiếm 17% tổng khối lượng nhập khẩu,
vượt qua Mexico và chỉ đứng sau Thái Lan.

Giá xuất khẩu trung bình của Việt Nam đạt 4.670 USD/tấn. Xuất
khẩu cá ngừ sang thị trường này dự kiến sẽ biến động nếu Hoa Kỳ áp
thuế nhập khẩu 60-100% lên Trung Quốc và 10-20% lên các nước khác.
Trước giai đoạn áp thuế, sản lượng xuất khẩu cá ngừ, nhất là cá ngừ
đóng hộp sẽ tăng mạnh do người mua nhập khẩu trữ hàng trước để
tránh thuế cao.

O
1

Nguồn: Vasep, T12/2024

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN HOA KỲ

THỦY SẢN

Nhập khẩu tôm ổn định trong tháng 10/2024

Tháng 10/2024, Hoa Kỳ nhập khẩu tổng cộng 74.544 tấn tôm, giảm nhẹ
so với 76.187 tấn cùng kỳ năm 2023. Tính từ đầu năm, tổng nhập khẩu
tôm đạt 622.531 tấn, giảm 4,4% so với năm trước.

Ấn Độ, Indonesia, và Ecuador tiếp tục là ba nhà xuất khẩu lớn nhất sang
Hoa Kỳ . Ấn Độ dẫn đầu với 30.457 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm
trước. Indonesia đạt 13.140 tấn, tăng 1%. Trong khi đó, tôm Ecuador
giảm mạnh 26,6%, chỉ còn 14.482 tấn. Các quốc gia xuất khẩu lớn khác
gồm Việt Nam (8.363 tấn), Thái Lan (3.613 tấn), Mexico (1.698 tấn), và
Argentina (1.025 tấn).

Ngoài ra, FDA đã từ chối nhập khẩu 4 lô tôm trong tháng 10 và 11/2024
do phát hiện kháng sinh cấm, chủ yếu từ Ấn Độ, Malaysia, và Hồng Kông.
Đây là số lô bị từ chối cao nhất trong 7 năm qua.

O
2

Nguồn: SeafoodSource, T12/2024

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


Kết quả xuất khẩu rau quả sang Hoa Kỳ, T11/2024

Tăng 1,4% so với T10/2024 

Tăng 56,4% so với T11/2023

Cao hơn 11,5 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2023

Lũy kế 11 tháng năm 2024 đạt
320,1 triệu USD, đạt 124,2% kim
ngạch 2023

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị rau quả Việt Nam sang Hoa Kỳ, T11/2024

5,7%
Tổng kim ngạch

XK rau quả
T11/2023

7,2%
Tổng kim ngạch

XK rau quả, 
T11/2024

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)
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Kim ngạch Tăng trưởng

Giá trị rau quả xuất khẩu sang Hoa Kỳ, T11/2024

Trung Quốc
51.5%

ASEAN
10.7%

Hoa Kỳ
7.2%

Hàn Quốc
5.5%

EU
5.4%

Nhật Bản
4.0%

Khác
15.7%

33,0
triệu USD

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả VN sang Hoa Kỳ, T11/2024 



Cơ cấu chủng loại rau quả xuất khẩu sang Hoa Kỳ, T11/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu rau quả sang Hoa Kỳ, T11/2024    

Dừa
22.9%

Thanh 
long

16.4%

Xoài
3.5%

Bưởi
7.5%

Tỏi
2.0%

Nấm các 
loại

2.9%

Khác
44.8%

T11/2023

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)

Dừa

Kim ngạch: 8,0 triệu USD

Tăng 15,8% so với T10/2024

Tăng 65,2% so với T11/2023

Thanh long

Kim ngạch: 3,7 triệu USD

Giảm 2,0% so với T10/2024

Tăng 6,3% so với T11/2023

Xoài
Kim ngạch: 3,2 triệu USD

Tăng 51,2% so với T10/2024

Tăng 333,7% so với T11/2023

Bưởi
Kim ngạch: 1,1 triệu USD

Tăng 76,2% so với T10/2024

Giảm 30,0% so với T11/2023

Tỏi
Kim ngạch: 1,1 triệu USD

Tăng 88,2% so với T10/2024

Tăng 155,5% so với T11/2023

Nấm các loại
Kim ngạch: 1,1 triệu USD

Tăng 14,5% so với T10/2024

Cao gấp 79,1% so với T11/2023

Dừa
24.2%

Thanh 
long

11.1%

Xoài
9.6%

Bưởi
3.4%

Tỏi
3.3%

Nấm các loại
3.3%

Khác
45.0%

T11/2024



30,1%
Tổng kim ngạch XK rau quả, 

T11/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu
sang Hoa Kỳ, T11/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu
sang Hoa Kỳ, T11/2024

4.0%

4.1%

4.7%

5.9%

11.3%

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)



Kết quả nhập khẩu rau quả từ Hoa Kỳ, T11/2024

Tăng 180,1% so với T10/2024 

Tăng 196,3% so với T11/2023

Cao hơn 57,5 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2023

Lũy kế 11 tháng năm 2024 đạt 420,2 
triệu USD, đạt 126,7% kim ngạch 2023

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

16,8%
Tổng kim ngạch

NK rau quả
T11/2023

34,0%
Tổng kim ngạch

NK rau quả, 
T11/2024
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Kim ngạch Tăng trưởng

Giá trị rau quả nhập khẩu từ Hoa Kỳ, T11/2024

Trung Quốc
39.4%

Hoa Kỳ
34.0%

ASEAN
10.3%

EU
2.0%

Hàn Quốc
2.0%

Nhật Bản
0.4%

Khác
12.0%

85,1
triệu USD

Tỷ trọng giá trị rau quả NK từ Hoa Kỳ, T11/2024 Biến động tỷ trọng giá trị NK rau quả từ Hoa Kỳ, T11/2024 

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



Hạt dẻ 
cười

38.8%

Hạnh 
nhân

29.7%

Táo
15.6%

Nho
9.2%

Óc chó
4.6%

Khác
2.0%

T11/2023

Hạt dẻ 
cười

57.2%

Hạnh 
nhân

20.2%

Táo
8.9%

Nho
5.7%

Óc 
chó

0.7%
Khác
7.3%

T11/2024

Cơ cấu chủng loại rau quả nhập khẩu từ Hoa Kỳ, T11/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả nhập khẩu rau quả từ Hoa Kỳ, T11/2024    

Hạt dẻ cười

Kim ngạch: 48,7 triệu USD

Tăng 295,5% so với T10/2024

Tăng 366,6% so với T11/2023

Hạnh nhân

Kim ngạch: 17,2 triệu USD

Tăng 101,2% so với T11/2023

Táo

Kim ngạch: 7,6 triệu USD

Tăng 213,0% so với T10/2024

Tăng 68,7% so với T11/2023

Nho

Kim ngạch: 4,9 triệu USD
Giảm 30,0% so với T10/2024

Tăng 83,5% so với T11/2023

Óc chó

Kim ngạch: 634,4 nghìn USD

Tăng 1616% so với T10/2024

Giảm 52,3% so với T11/2023

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



RAU QUẢ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ HOA KỲ

Tình trạng thiếu xe tải làm gián đoạn thị trường khoai tây và hành tây ở miền tây Hoa
Kỳ

Miền Tây Hoa Kỳ đang trải qua tình trạng thiếu xe tải do ngành vận tải đường bộ đang
trải qua quá trình điều chỉnh công suất do nhu cầu giảm (ước tính trung bình giảm 7.000
đơn vị vận tải/tháng trong năm 2024). Ngoài ra, tình trạng thiếu xe tải lạnh tương tự
cũng đã ảnh hưởng rải rác đến các khu vực khác, bao gồm Florida và khu vực Chicago.
Điều này đã làm gián đoạn ngắn hạn chuỗi cung ứng khoai tây và hành tây.

Nguồn: .

Xuất khẩu lê tươi của Hoa Kỳ dự kiến giảm do sản lượng thu hoạch thấp kỷ lục

Sản lượng lê tươi của Hoa Kỳ được dự báo giảm 20% xuống mức 470.000 tấn trong niên

vụ 2024/25 (tháng 7/2024 - tháng 6/2025), mức giảm thấp nhất kể từ những năm 1980.

Xuất khẩu lê tươi của Hoa Kỳ được dự báo giảm 25.000 tấn xuống còn 85.000 tấn, mức

thấp nhất kể từ niên vụ 1988/89.

Nguồn: Freshplaza.com

1

2

Nguồn: Freshplaza.com

http://agro.gov.vn/vn/xc4_Rau-qua.html


Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

93,1 triệu USD

 Giảm 9,0% so với T10/2024    

 Tăng 19,6% so với T11/2023

 Cao hơn 19 triệu USD so với bình quân
theo tháng năm 2023

❖ Lũy kế 11 tháng năm 2024 đạt 1,06 tỷ

USD, đạt 120% kim ngạch năm 2023

KIM NGẠCH

13,5 nghìn tấn

 Giảm 12,2% so với T10/2024    

 Giảm 6,5% so với T11/2023

 Cao hơn 361 tấn so với bình quân
theo tháng năm 2023

❖ Lũy kế 11 thángnăm 2024 đạt 178 nghìn

tấn, đạt 113% khối lượng năm 2023

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

22,1%

Tổng kim ngạch
XK điều, 

T11/2023

23,5%

Tổng kim ngạch
XK điều, 

T11/2024

ĐIỀU
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị điều xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

Nhật Bản
1.9%

ASEAN
3.1% EU

19.5%

Hoa Kỳ
23.5%

Trung Quốc
24.1%Khác

28.0%

Tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T11/2024 Biến động tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T11/2024



Hạt điều rang
26.4%

Hạt điều tươi 
đã bóc vỏ

73.6%

T11/2024

Cơ cấu chủng loại điều xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

Điều tươi đã bóc vỏ

Kim ngạch: 68,6 triệu USD

Giảm 12% so với T10/2024   

Tăng 29% so với T11/2023

Điều rang
Kim ngạch: 24,5 triệu USD

Giảm 1,0% so với T10/2024   

Giảm 0,6% so với T11/2023

ĐIỀU

Giá xuất khẩu bình quân trong T11/2024 ở mức 6.724 USD/tấn; tăng
1,8% so với tháng trước; và tăng 34% so với cùng kỳ năm 2023.

Điều tươi đã bóc vỏ

Giá xuất khẩu bình quân trong T11/2024 ở mức 6.630 USD/tấn; tăng
7,0% so với tháng trước; và tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023.

Điều rang

Giá điều xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

Hạt điều rang
31.7%

Hạt điều tươi 
đã bóc vỏ

68.3%

T11/2023
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42,6% 
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T11/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

24,0% 
Tổng khối lượng

XK điều, 
T11/2024

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

1.9%

2.1%

2.8%

9.2%

26.6%

ĐIỀU

2.7%

2.8%

3.4%

4.6%

10.5%



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG ĐIỀU HOA KỲ
ĐIỀU

Nguồn: Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ

Theo Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, trong tháng 10/2024, giá

nhập khẩu bình quân hạt điều (HS080131 và 080132) của Hoa Kỳ đạt mức

6.810 USD/tấn, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, giá nhập

khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam tăng 20,4%, đạt 6.800 USD/tấn.

Giá nhập khẩu hạt điều của Bờ Biển Ngà tăng 30,6%, đạt 6.230 USD/tấn;

của Thái Lan tăng 20%, đạt 12.000 USD/tấn; của Benin tăng 13,6%, đạt

7.120 USD/tấn.

Hạt điều Việt Nam chiếm 90% trong tổng lượng nhập khẩu hạt điều

của Hoa Kỳ . Đáng chú ý, Hoa Kỳ tăng mạnh nhập khẩu hạt điều từ các thị

trường Bờ Biển Ngà, Benin, Việt Nam và chỉ giảm nhập khẩu từ các thị

trường Brazil và Thái Lan.

http://agro.gov.vn/vn/xc8_Dieu.html


Kết quả xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

39,5 triệu USD

Tăng 3% so với T10/2024        

Tăng 70% so với T11/2023  

Cao hơn 21,1 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2023

❖ Lũy kế 11 tháng 2024 đạt 369,2
tr.USD, đạt 167% kim ngạch 2023

KIM NGẠCH

5,6nghìn tấn

Giảm 6% so với T10/2024        

Tăng 1% so với T11/2023  

Cao hơn 995 tấn so với bình quân theo

tháng năm 2023

❖ Lũy kế 11 tháng 2024 đạt 67,9 nghìn
tấn, đạt 123% khối lượng năm 2023

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

29,9% 
Tổng kim ngạch

XK hồ tiêu, 
T11/2023   

37,1% 
Tổng kim ngạch

XK hồ tiêu, 
T11/2024

HỒ TIÊU
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị hồ tiêu xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

ASEAN
7.7%

EU
18.7%

Hoa Kỳ
37.1%

Hàn Quốc
3.6%

Khác
32.9%

Tỷ trọng giá trị hồ tiêu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T11/2024 Biến động tỷ trọng giá trị hồ tiêu của VN sang thị trường Hoa Kỳ, T11/2024



Giá hồ tiêu xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

Cơ cấu chủng loại hồ tiêu xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

Tiêu đen chưa xay

Kim ngạch: 24,4 triệu USD

Tăng 8% so với T10/2024 

Tăng 77% so với T11/2023  

HỒ TIÊU

Tiêu đen đã xay

Kim ngạch: 13 triệu USD

Tăng 7% so với T10/2024 

Tăng 83% so với T11/2023  

Giá xuất khẩu bình quân trong T11/2024 ở mức 6.843 USD/tấn; tăng 10,3% so 
với tháng trước; và tăng 81,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Tiêu đen chưa xay

Giá xuất khẩu bình quân trong T11/2024 ở mức 8.770 USD/tấn; tăng 12,2% so 
với tháng trước; và tăng 40,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Tiêu đen đã xay

Giá xuất khẩu bình quân trong T11/2024 ở mức 9.977 USD/tấn; tăng 4% so với
tháng trước; và tăng 39,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Tiêu trắng đã xay
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58,54%
Tổng kim ngạch

XK hồ tiêu, 
T11/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

58,18% 
Tổng khối lượng 

XK hồ tiêu,
T11/2024

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T11/2024

8.54%

9.52%

12.14%

12.68%

15.66%

8.07%

9.03%

12.29%

12.99%

15.81%

HỒ TIÊU



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU HOA KỲ

Qr code

Description automatically generated

HỒ TIÊU

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA, tính đến hết tháng

10/2024, Hoa Kỳ đã nhập khẩu 80.289 tấn hồ tiêu, kim ngạch nhập khẩu

đạt 421,5 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái lượng nhập khẩu tăng

40,9%, kim ngạch tăng 57%. Việt Nam là nhà cung cấp hồ tiêu lớn nhất

cho Hoa Kỳ với khối lượng đạt 62.158 tấn, tăng 40,8% so cùng kỳ trước,

chiếm 77,4% tổng lượng nhập khẩu tiêu của Hoa Kỳ.

Nguồn: Tapchicongthuong

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Giá trị nhập khẩu thịt và SP từ thịt từ Hoa Kỳ, T11/2024

16,6
Triệu USD

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả nhập khẩu thịt và SP từ thịt từ Hoa Kỳ, T11/2024

Tăng 11% so với T10/2024

Giảm 20,4% so với T11/2023

Cao hơn 3,4 triệu USD so với bình quân theo 

tháng năm 2023

◊ Lũy kế 11 tháng đạt 148,7 triệu USD, đạt

94,2% kim ngạch 2023

Tỷ trọng giá trị nhập khẩu thịt và SP từ thịt của Việt Nam sang 
Hoa Kỳ, T11/2024

Biến động tỷ trọng giá trị nhập khẩu thịt và SP từ thịt của Việt Nam từ
Hoa Kỳ, T11/2024

THỊT VÀ SP TỪ THỊT (NK)

11,5%
Tổng kim ngạch

NK thịt và SP thịt, 
T11/2023

8,5%
Tổng kim ngạch

NK thịt và SP thịt, 
T11/2024

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2023 2024

N
gh

ìn
U

SD

Kim ngạch

ASEAN
7.2%

Hoa Kỳ
8.5%

Trung 
Quốc
0.3%

Khác
84.0%



Cơ cấu chủng loại thịt và SP từ thịt NK từ Hoa Kỳ, T11/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả NK thịt và SP từ thịt từ Hoa Kỳ, T11/2024

Thịt trâu, bò đông lạnh

Kim ngạch: 3,01 triệu USD

Giảm 31,8% so với T10/2024

Giảm 15,01% so với T11/2023

THỊT VÀ SP TỪ THỊT

Thịt và phụ phẩm giết
mổ của gia cầm
Kim ngạch: 12,66 triệu USD

Tăng 36,4% so với T10/2024

Giảm 18% so với T11/2023

Gia cầm sống
2%

Phụ phẩm giết 
mổ

0.8%

Thịt lợn, tươi, 
ướp lạnh hoặc 

đông lạnh.
2.6%

Thịt trâu, bò, 
đông lạnh.

18.2%

Thịt trâu, bò, 
tươi hoặc ướp 

lạnh.
0.3%

Thịt và phụ 
phẩm giết mổ 
của gia cầm

76% T11/2024

Gia cầm sống
1.0%

Phụ phẩm 
giết mổ

1.3%

Thịt chế 
biến (xúc 
xích, hun 

khói, muối, 
v.v.)
1.2%

Thịt lợn, tươi, 
ướp lạnh hoặc 

đông lạnh.
5%

Thịt trâu, bò, 
đông lạnh.

17%

Thịt trâu, bò, 
tươi hoặc ướp 

lạnh.
0.3%

Thịt và phụ 
phẩm giết mổ 
của gia cầm

74.2%

T11/2023



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

THỊT VÀ SP TỪ THỊT

TOP 5 doanh nghiệp có kim ngạch nhập khẩu thịt và SP từ thịt lớn nhất từ
Hoa Kỳ, T11/2024

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp nhập khẩu lớn nhất từ
Hoa Kỳ, T11/2024

4.86%

4.90%

5.27%

5.65%

10.38%

31,6%
Tổng kim ngạch NK

thịt và SP thịt,
T11/2024



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỊT VÀ SP TỪ 
THỊT HOA KỲ

THỊT VÀ SP TỪ THỊT

Hoa Kỳ và Mexico đã ký kết thỏa thuận nhằm tái khởi động xuất khẩu gia súc từ Mexico sang Hoa Kỳ. Việc
phát hiện trường hợp nhiễm giun xoắn tại Chiapas, Mexico đã khiến hoạt động xuất khẩu bị đình chỉ từ ngày
25 tháng 11 năm 2024, gây thiệt hại kinh tế đáng kể. Thỏa thuận quy định các biện pháp kiểm tra nghiêm
ngặt do USDA và Senasica phối hợp thực hiện, nhằm đảm bảo gia súc xuất khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn vệ
sinh. Tuy nhiên, thời điểm chính thức nối lại hoạt động xuất khẩu vẫn chưa được xác định.

Nguồn: Agromeat.com

Xuất khẩu thịt bò và thịt heo của Hoa Kỳ trong tháng 10 tăng 1% về khối lượng và 3% về giá trị, đạt 105.269
tấn và 860,4 triệu USD. Trong 10 tháng, giá trị xuất khẩu thịt bò tăng 4% lên 8,68 tỷ USD dù khối lượng giảm
2%. Xuất khẩu thịt heo tăng 5%, đạt 2,49 triệu tấn với giá trị 7,07 tỷ USD. Thị trường chính của thịt bò và thịt
heo Hoa Kỳ là Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc, Trung Mỹ, Caribe và ASEAN.

Nguồn: Tridge.com

Ngành chăn nuôi gia súc ở Hoa Kỳ đang đối mặt với tình trạng sụt giảm nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là
do giá bò thấp, hạn hán kéo dài, chi phí tăng cao, và việc nhiều bò cái bị đưa đi giết mổ. Các yếu tố như thuế
quan mới, cải cách nhập cư, lãi suất cao, giá thức ăn đắt đỏ và xu hướng chuyển sang thịt gà giá rẻ càng làm
tình hình thêm trầm trọng.

Nguồn: Tridge.com



Ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi đến:

TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG 
THÔN

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn; info@agro.gov.vn

Website: http://agro.gov.vn/
Facebook Icon Png Image - Facebook Follow Icon Png, Transparent Png ,  Transparent Png 
Image - PNGitem

Zalo - Apps on Google Play

mailto:thongtinthitruong@ipsard.gov.vn
mailto:info@agro.gov.vn
http://agro.gov.vn/
https://www.facebook.com/agro.gov.vn
https://zalo.me/546558390049824547
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